KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04 LỨA TUỔI MGN 4-5 TUỔI

Tên GV: Đào Thị Chung
                Lê Thị Hương Lý
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	Chủ đề SK
	Mùa hè – Mùa đông
	Các hoạt động trong mùa hè
	Các hiện tượng tự nhiên
	Vòng tuần hoàn của nước
	

	Đón trẻ

Trò truyện


	· * Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; 
· + Trò chuyện với trẻ về các loại trang phục trong mùa hè.

· + Mùa hè các con thấy có những loại trang phục gì?
· + Tại sao các con phải mặc những loại trang phục này vào mùa hè?

· + Thời tiết mùa hè như thế nào ?
· + Khi đi ngoài trời các cần phải làm gì?

· + Ngoài mũ ra thì cần phải có gì nữa?
· + Nếu trời trở lạnh các con mặc quần áo như thế nào?
· -  Nêu giáo dục trẻ về cách giữ gìn sức khoẻ, vệ sinh cá nhân trong mùa hè. Mùa hè đến các con có rất nhiều loại trang phục khác nhau tuy nhiên các con hãy trọn cho mình trang phục hợp lý nhé
· * Trò truyện với trẻ về thời tiết và các hoạt động thường diễn ra trong mùa hè.( nóng , oi bức , ngột ngạt , nhiều mồ hôi, uống nhiều nước, đi tắm biển ..)  
· + Khi nào các con nhận biết được mùa hè đã đến?

· + Mùa hè đến các con thường làm gì khi được nghỉ ?
· + Mùa hè đến con và gia đình có dự định gì không? 

· + Khi đi tắm biển các con chú ý điều gì?

- Nêu giáo dục trẻ về cách giữ gìn sức khoẻ trong mùa hè.
- Mùa hè đến chúng ta có rất nhiều các hoạt động vui chơi khác nhau tuy nhiền do thời tiết mùa hè nóng nắng oi bức vì vậy các con phải chú ý đến sức khỏe và vệ sinh quần áo sạch sẽ nhé

* Trò chuyện với trẻ về một số hiện t​ượng tự nhiên.
· + Ai có thể kể tên một số hiện tượng tự nhiên mà các con biết ?

· + Trời nắng có hiện tượng gì ? Mưa có hiện tượng gì?
· + Nắng mùa hè như​ thế nào ? 
· + Trời mưa bầu tròi như thế nào?

· + Khi trời mưa xuất hiện hiện tượng gì?,

· + Khi trời mưa các con cần chú ý điều gì?
· + Nắng chiếu vào thời gian nào trong ngày?

· + Khi đi dư​ới nắng các phải làm​ thế nào?
· + Tại sao khi ng​ước mắt lên nhìn lên mặt trời các con lại nheo mắt lại? 
· - Khi trời mưa các con phải làm gì ?
- Nêu giáo dục trẻ về cách giữ gìn sức khoẻ trong mùa hè.
- Mùa hè đến cũng là lúc các hiện tượng tự nhiên phức tạp nắng mưa thất thường vì vậy các con hãy chú ý đến trang phục của mình để không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình và người thân nhé.
· * Trò chuyện với trẻ về vòng tuần hoàn của nước 
· - Các con có biết nước bắt nguồn từ đâu “ sông, suối, áo, hồ……”
· - Mặt trời chiếu xuống đâu?

· - Nhờ có ánh nắng mặt trời chiếu xuống thì hiện tượng gì xẩy ra?
· - Nước bốc hơi sẽ xảy ra điều gì 
· - Nước có ích lợi như thế nào với con người, động vật, và môi trường sống
· + Khi các con sử dụng nước các con chú ý điều gì?
- Giáo dục trẻ cách bảo vệ nguồn nước sạch. Nước rất quan trọng đối với con người và với tất cả sự sống quanh chúng ta vì vây chúng ta cần phải giữ gìn và bảo vệ nguồn nước

	

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Cháu vẽ ông mặt trời, cho tôi đi làm mưa với
- Trọng động:  
                 

   - Tuần 1,3: Tập với  vòng                                                    - Tuần 2,4: Tập với nơ

+ Hô hấp: Thổi bóng bay                                                         + Hô hấp: Gà gáy

+ Tay : Hai tay ®­a ngang gËp tay sau g¸y                              +  Tay : Hai tay ®­a ra tr­íc lªn  cao                             
+ Bông : Cói ng­êi vÒ phÝa tr­íc                                             + Bông : Quay ng­êi sang hai bªn
+ Ch©n : B­íc mét ch©n ra tr­íc khuþu gèi                            +  Ch©n : Nhón hai ch©n                                                                         

+ BËt : BËt t¸ch ch©n khÐp ch©n                                               +  BËt : BËt ch©n s¸o
Hồi tĩnh:  Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng
	

	Hoạt động học


	T2
	Âm nhạc

- NDTT: Dạy hát: Mùa hè đến

- NDKH + Nghe hát: Chú bộ đội và cơn mưa
+ TC: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát

	PT vận động

- VÐCB: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế

	Âm nhạc
- NDTT: Dạy hát : Cháu vẽ ông mặt trời
- NDKH: Nghe hát: Mưa rơi
 + TC: Ai đoán giỏi

	PT vận động
- VÐCB: Bật qua vật cản cao 10-15 cm
- TCVĐ: Kéo co

	

	
	T3
	LQVT

Đo độ dài 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đo

	LQVT

Ôn  kĩ năng đo độ dài 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đo

	LQVT

Đo độ dài 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo. Nói và đếm kết quả
	LQVT

Ôn đo độ dài 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo. Nói và đếm kết quả
	36
66,99
23,26

58

	
	T4
	Tạo hình
(Vẽ quần áo mùa hè)
( Đề tài)


	Tạo hình

Vẽ cầu vòng
( Đề tài)


	Tạo hình

(Xé dán trời mưa rào)
(Đề tài)

	Tạo hình

Cắt dán tia nắng
( Đề tài)
	

	
	T5
	Khám phá

Trang phục mùa hè 
	Khám phá

Kì nghỉ hè đáng nhớ của bé

	Khám phá

Tác hại của bão

	Khám phá

Vòng tuần hoàn của nước

	

	
	T6
	PT vận động

VÐCB: Nhảy xa 40 – 50 cm
TCVĐ:Trốn mưa
	Văn học
Truyện:  Chú bé giọt nước
(Đa số trẻ chưa biết)
	PT vận động

VÐCB: Chạy chậm 80m
TC: Đội nào nhanh nhất
	Văn học

Thơ : Rong và cá
(Đa số trẻ đã biết)


	

	Hoạt động ngoài trời
	- QS: Trang phục mùa hè ,Các loại áo cộc, Các kiểu váy trong mùa hè. Các kiểu mũ trong mùa hè. Trang phục mùa đông các loại quần áo mũ 
- Trò chuyện với trẻ về  cách bảo vệ sức khoẻ khi trời nắng.

- HÐTT: Giao lưu với lớp mẫu giáo bé 
- TC: Trời nắng trời mưa, Ai nhanh hơn, Chọn trang phục khi đi trời nắng, Thi xem đội nào nhanh. Lộn cầu vồng

- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát,nước)


	- QS: Bãi biển ngày hè. Bầu trời mùa hè, trang phục khi đi trời nắng

- Trò chuyện về cách bảo vệ sức khỏe khi thời tiết nắng nóng, 
các hoạt động của mùa hè.
- HĐTT: Cùng  cô  trang trí góc thiên nhiên

- TC: Trời nắng trời m​ưa. Thi xem đội nào nhanh. C​ướp cờ, chuyền bóng qua đầu

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn vòng và các ĐC ngoài sân trường chơi với giấy,lá 

	- QS: Quan sát trời nắng, trời mưa , trời nhiều mấy
- Trò chuyện về hiện tượng khi bão, sấm, sét
- HÐTT: Giao lưu với khối lớn

- TC: Trời nắng trời mưa, ai nhanh hơn, chọn trang phục khi đi trời nắng, thi xem đội nào, lộn cầu vồng 
- Chơi tự chọn: Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát,nước
	- QS: Vòng tuần hoàn của nước,vật nào tan, không tan trong nước, sự bốc hơi và ngưng tụ  
- Trò chuyện cách giữ gìn và bảo vệ nguồn nước, về ích lợi của nước đối với con người ,về các nguồn nước, với trẻ về trời mưa
- HÐTT: Giao lưu các trò chơi dân gian với lớp MGN B1
- TC: Gánh nước, nhảy qua suối nhỏ, trời mưa, thả đỉa ba ba 
 - Chơi tự chọn: Chơi với phấn,lá, chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, chơi với cát,nước
	

	Hoạt động chơi góc


	* Góc trọng tâm:  Góc bán hàng: Bán các trang phục mùa hè  ( T1), Góc tạo hình: Làm sách về một số hiện tượng tự nhiên( T2) Góc nấu ăn: Nặn bánh trôi( T3) , Góc học tâp: Thử nghiệm: Nước bốc hơi, đá cho vào nước ở cốc( Nóng, lạnh) nào tan nhanh hơn ( T4),
- MĐ-YC: Vẽ và cắt các trang phục trong mùa hè: Váy,quàn áo cộc....., Trẻ biết một số hiện tượng tự nhiên qua việc làm sách. Trẻ biết gọi tên quy trình để làm bánh trôi. Trẻ biết cần phải chuẩn bị các nguyên vật liệu nào để cho các món ăn đó. Trẻ thử nghiệm và khám phá để biết được sự bốc hơi của nư​ớc, đá khi cho vào nước lạnh hay nóng thì như thế nào?. 

+ Chuẩn bị: Các loại giấy khác nhau, kéo, bút, phấn vẽ... Nước nóng, kính, đá, nước lạnh. Bột làm bánh, đường. đĩa ăn một lần...... Tranh ảnh về một số hiện t​ượng tự nhiên, kéo, hồ dán...

+ Tiến hành: Cô trò chuyện với trẻ về góc chơi và hướng dẫn trẻ chơi. Giáo dục trẻ khi chơi
- Góc xây dựng: Khuôn viên vườn hoa vào buổi sáng , Xây công viên nước Hồ Tây, Xây khu du lịch sinh thái. Xây bãi biển Đồ Sơn 
- Góc phân vai: B¸n các trang phục dụng cụ trong mùa hè, bán một số món ăn trong mùa hè, bán các loại nước giải khát mùa hè 

- Góc thiên nhiên: Cây cần ánh sáng như thế nào? (2 chậu cây,1 cây có đủ ánh nắng,1 cây ở trong bóng tối không cần ánh sáng) Cây cần nước .Chăm sóc cây, tưới cây, nhổ cỏ… 
- Góc khám phá: Sử dụng một số dụng cụ đế làm thí nghiệm 
- Góc học tập: Tô vẽ cầu vòng, quần áo mùa hè, nhận biết số lượng trong phạm vi 5, nhận biết chữ số, ôn chữ số. Nối số lượng tương ứng với số chấm tròn, làm bưu thiếp tăng cô, mẹ nhân ngày 8/3
- Góc sách:  Xem tranh ảnh về các hoạt động cần và sử dụng đến nước. Vẽ cắt dán các hiện tượng thiên nhiên. Trang trí trang phục đi tắm biển. Làm rối truyện
- Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài hát về mùa hè, nước . Nặn và làm mô hình bãi biển

- Góc bé tự phục vụ: Dạy trẻ k. năng chải tóc, gấp khăn và buộc nơ, cách đeo khẩu trang, đeo kính
	68
31,48

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống

- Tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi 

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  
	

	HĐ chiều
	Văn học

Truyện: Sự tích ngày và đêm

(Đa số trẻ chưa biết)
* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy bài: Giọt mưa và em bé
* Rèn kỹ năng: Cách xử lý khi ho
* Hướng dẫn trẻ làm trang phục mùa hè như: Quần áo tắm, mùa, kính từ các nguyên vật liệu như: Giấy gói hoa, thảm dạ… Chơi với nước  vật nổi vật chìm
- Cho trẻ làm vở LQVT trang 9-12
* Chơi theo ý thích
* Chơi trò chơi: Hái hoa dân chủ
- Lao động vệ sinh góc thiên nhiên

	Âm nhạc

- Dạy hát: Những con đường em yêu
- Nghe hát: Hà Nội mùa Thu

- TC: Tai ai tinh
* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy TC: Kéo cưa lừa xẻ, lộn cầu vồng.

* Rèn kỹ năng: Mời trà
* Cho trẻ làm bài tập số 13 trong vở bài tập
* Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi trên máy vi tính,  chơi góc toán, làm đồ dùng đồ chơi góc văn học 

- Các trạng thái của nước
- Cho trẻ làm vở LQVT trang 13
* Chơi theo ý thích
- Lao động vệ sinh phòng múa

	Văn học

Dạy thơ: Trưa hè

(Đa số trẻ chưa biết)

* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy: Bé yêu biển lắm
* Tiếp tục dạy trẻ  kỹ năng vắt khăn ướt
* Cho trẻ làm bài tập số 16 trong vở bài tập
* Hướng dẫn trẻ làm ông mặt trời, sấm, sét, mưa từ các nguyên vật liệu 

- Cho trẻ làm vở LQVT trang 14-15
* Chơi theo ý thích
- Giao lưu văn nghệ  lớp MGNB1
- Lao động vệ sinh phòng kidmard

	Âm nhạc

- Dạy VĐMH: Làm chú bộ đội
- Nghe hát: Chú bộ đội và cơn mưa

- TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy:Vận động theo tiết tấu bài: Cháu vẽ ông mặt trời, mùa hè đến
* Dạy trẻ cách buộc dây giầy, thắt nơ
* Hướng dẫn trẻ làm  đồ dùng đồ chơi như: phao bơi, kính…từ xốp, đĩa giấy….
- Cho trẻ làm vở LQVT trang 22
* Chơi  trò chơi dân gian dân
- Lao động vệ sinh lớp hoc 

	


